[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3 (Cô Ng Hoa) 
Tên giáo viên: Lớp C3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/05 đến 05/05
	Tuần 2
Từ 08/05 đến 12/05
	Tuần 3
Từ 15/05 đến 19/05
	Tuần 4
Từ 22/05 đến 26/05
	Tuần 5
Từ 29/05 đến 02/06
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ ( người đưa trẻ đến lớp), chào cô giáo; thực hiện cất ba lô vào tủ, cởi giầy dép để đúng nơi qui định.Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo. Cho trẻ nghe các bài hát về các cây, hoa, quả, chơi đồ chơi theo ý thích
* Thứ 2 và thứ 6 : Trẻ tập dân vũ 
- Khởi động : Đi vòng tròn theo bài hát “ Dấu chân tình nguyện”
- Trọng động : Làm vận động theo bài hát “ Việt Nam ơi”
- Hồi tĩnh : Vận động nhẹ theo bài hát “ Những trái tim Việt Nam”
* Thứ 3, thứ 4, thứ 5: Tập thể dục với quả bông 
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
- Trọng động: - Hô hấp:Thổi nơ - Bụng: Quay người 90
- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách.
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, cảm nhận thời tiết buổi sáng 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về về cách giữ gìn vệ sinh thân thể và cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi
- Trò chuyện về thời tiết và trang phục mùa hè
- Trò chuyện về những loại hoa, quả có trong mùa hè
- Trò chuyện về những việc làm của bé khi mùa hè đến
- Trò chuyện về các danh lam thắng cảnh của Hà Nội
- Trò chuyện về các món ăn đặc sản của Hà Nội 
- Trò chuyện về Bác Hồ
- Trò chuyện về Quốc ca, Quốc kì Việt Nam 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
-Thơ: Ảnh Bác 

	Âm nhạc
-DH: Yêu Hà Nội
( Bảo Trọng)
-NH: Em yêu hòa bình( Nguyễn Đức Toàn)
-TCVĐ: Ai đoán giỏi 

	Văn học
Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng (MT64) 

	
	
	MT64, MT81, MT63

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ định hướng về thời gian phân biệt ngày và đêm 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết sự khác nhau về độ lớn của 2 đối tượng 

	Làm quen với toán
Phân loại đối tượng một – hai dấu hiệu 

	
	
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam 

	Hoạt động tạo hình
Dán trang trí ảnh Bác 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ao cá Bác Hồ và tô màu bức tranh (MT81) 

	
	
	

	
	T5
	Khám phá
Em yêu Long Biên 

	Khám phá
Em yêu Hà Nội 

	Khám phá
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (MT63) 

	
	
	

	
	T6
	Vận động
-Ôn: Trèo lên xuống ghế – Đập bắt bóng với cô 

	Vận động
-Ôn: Trườn sấp chui qua cổng – Bật qua dây 

	Vận động
-Ôn: Bò cao – Bật ô – Ném đích ngang 

	
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Kể tên những địa danh mà trẻ biết
- Giao lưu với lớp MGB C1
- Quan sát nước sạch, nước bẩn. Trò chuyện vè 1 số đặc điểm của nước và nguồn nước trong sinh hoạt
- Trò chuyện về 1 số hoạt động địa danh của Hà Nội
- Hỏi trẻ cảm nhận về thời tiết mùa hè
- Quan sát và trò chuyện về trang phục mùa hè
- Làm thí nghiệm: Nhuộm màu cho hoa
- Giao lưu với lớp MGB C2
- Trò chuyện về Bác Hồ, cho trẻ quan sát tranh ảnh về Bác
- Quan sát vườn hoa quanh lăng Bác
- Làm thí nghiệm: sự biến đổi màu của nước
- Giao lưu với lớp MGB C4
câu đố về các hiện tượng tự nhiên
- Quan sát vườn cây xunh quanh trường
- Làm thí nghiệm: vật chìm vật nổi 

*TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Mèo đuổi chuột, kéo co, ai nhanh hơn...
*Chơi tự do: phấn, bóng,vòng, lá cây,...
* TCVĐ: Chuyển trứng về ổ, Ai giỏi hơn, Phân nhóm, Ai trả lời đúng, Về đúng nhà...
* Chơi tự chọn: đu quay, cầu trượt...
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Ai trả lời đúng, Ai nhanh ai khỏe...
* Chơi tự chọn: giấy, lá, sỏi, lắp ghép 
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bé khéo tay, Nhảy bao bố, Kéo co, Phân nhóm...
* Chơi tự chọn: Chơi với đồ chời ngoài trời 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm : Xây dựng 1 số danh lam thắng cảnh (T1). Xây mô hình hồ Gươm(T2); Xây dựng vườn hoa Lăng Bác(T3), Xây dựng vườn hoa trường (T4) 
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( ngắt lá vàng, tưới nước cho cây...)
- Góc khám phá: Sử dụng một số nguyên liệu để làm thí nghiệm với nước, với màu...
- Góc học tập: Chơi với số , ( In số, chữ và tô; tạo số và chữ bằng các nguyên vật liệu khác nhau,...), viết, tô các nét đã học. Chơi với các hình học 
- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về nước, các hiện tượng tự nhiên, mùa hè
- Góc nghệ thuật: Làm đồ chơi, tô màu, cắt và dán đồ dùng đồ chơi, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật kiệu khác nhau. Nghe và hát các bài hát trong chủ điểm 
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng. Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe 
- Đọc ca dao- đồng dao: nu na nu nống, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo..với sự giúp đỡ của cô. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định. 
Nghe kể chuyện: Niềm vui bất ngờ, Ai ngoan sẽ được thưởng...
- Trò chuyện về tác dụng của một số loại thực phẩm quen thuộc: thịt, cá, trứng, sữa... 

	

	Hoạt động chiều
	- Hát: Hòa bình cho bé, NH: Em yêu hòa bình.
- Làm bù bài tập cho những trẻ nghỉ học.
- Cho trẻ làm “TCHT”
- Cùng cô vệ sinh lớp học.
- Thơ: Bác thăm nhà cháu.
- Cách thay mặc quần áo.
- Hướng dẫn trẻ chơi các góc.
- Cho trẻ làm “TCHT”
- Lao động: Tưới cây, lau lá cây.
- Hát: Nhớ ơn Bác, NH: Bác Hồ người cho em tất cả.
- Ôn Tách gộp trong phạm vi 5
- Làm bộ sách sưu tập về các mùa.
- Cùng cô nhổ cỏ, tưới cây.
- Thơ: Bác Hồ của em.
- Câu đố về danh lam thắng cảnh.
- Lao động, vệ sinh lớp học
- Làm TCHT 
- Vẽ ô tô.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quê hương thân yêu 
	Em yêu Hà Nội 
	Bác Hồ kính yêu 
	Tổng kết năm học Liên hoan 1/6 
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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